










      Phụ lục II

CÁC BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH 

ngày  08  tháng  11  năm  2006  của Liên Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Bảng I. - Cán bộ, công chức giữ chức vụ ngoại giao :

	Chức vụ ngoại giao
	Bậc I
	Bậc II
	Bậc III
	Bậc IV
	Bậc V

	Đại sứ :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	238%

7,27 trở xuống
	250%

7,28 trở lên
	
	
	

	Công sứ :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	226%

6,20 trở xuống
	236%

6,21 trở lên
	
	
	

	Tham tán Công sứ, Tổng Lãnh sự :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	214%

6,19 trở xuống
	224%

6,20 trở lên
	
	
	

	Tuỳ viên Quân sự :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	206%

7,29 trở xuống
	214%

7,30 - 7,99
	224%

8,00 trở lên
	
	

	Phó Tuỳ viên Quân sự :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	196%

7,29 trở xuống
	204%

7,30 trở lên
	
	
	

	Tham tán, Phó Tổng Lãnh sự :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	196%

5,07 trở xuống
	204%

5,08 trở lên
	
	
	

	Bí thư thứ nhất :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	180%

3,66 - 4,31
	188%

4,32 trở lên
	
	
	

	Bí thư thứ hai :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	172%

3,33 trở lên
	
	
	
	

	Bí thư thứ ba :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	164%

3,00 trở lên
	
	
	
	

	Lãnh sự :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	164%

3,32 trở xuống
	172%

3,33 - 3,65
	180%

3,66 - 4,31
	188%

4,32 trở lên
	

	Phó Lãnh sự :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	156%

2,99 trở xuống
	164%

3,00 - 3,32
	172%

3,33 trở lên
	
	

	Tuỳ viên Thương mại :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	156%

2,99 trở xuống
	164%

3,00 - 3,32
	172%

3,33 - 3,65
	180%

3,66 - 4,31
	188%

4,32 trở lên

	Tuỳ viên, Tuỳ viên Lãnh sự :

   - Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước

   - Hệ số lương trong nước
	156%

2,34 trở lên
	
	
	
	



